VÙNG ĐỊA LÝ QUÂN SỰ (A. Military geographic area)
vùng lãnh thổ diễn ra các hoạt động quân sự ở các cấp khác nhau với các quy mô, đặc điểm địa bàn và chức năng khác nhau, thường được xác định trong giới hạn các đơn vị hành chính của mỗi quốc gia.

Ở nhiều nước trên thế giới, VĐLQS được phân chia thành các quân khu, đại quân khu hoặc chiến khu. Quân khu (đại quân khu, chiến khu) là địa bàn chiến lược, trong đó lực lượng quân sự được tổ chức thành các đơn vị chủ lực (sư đoàn, quân đoàn, tập đoàn quân), các đơn vị địa phương đảm nhận hoạt động quân sự trên lãnh thổ, lãnh hải và vùng trời được phân công.

Việc phân chia các VĐLQS ở mỗi nước thường dựa vào các căn cứ: diện tích quốc gia; số dân và phân bố dân cư; ranh giới quốc gia với các nước xung quanh và đường bờ biển; các hướng chiến lược trong thế trận phòng thủ đất nước; các đơn vị hành chính; đặc điểm địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế - xã hội đất nước; chiến lược quân sự và tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước.

Việc phân chia các VĐLQS không cố định mà được điều chỉnh hoặc thay đổi cho phù hợp với chiến lược quân sự theo mỗi giai đoạn. 

Từ năm 2016, toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc được phân chia thành năm quân khu lớn gọi là Ngũ đại chiến khu, gồm:

 1. Chiến khu Bắc Bộ: địa bàn gồm năm tỉnh và đặc khu là Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Nội Mông và Sơn Đông. Bộ Tư lệnh đặt tại Thẩm Dương. Chiến khu Bắc Bộ có đường biên giới với ba nước: Triều Tiên, Liên bang Nga và Mông Cổ. 

 2. Chiến khu Đông Bộ: địa bàn gồm sáu tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương là Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, An Huy và Giang Tây. Bộ Tư lệnh đặt tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Chiến khu Đông Bộ có đường bờ biển và biên giới quốc gia trên biển thuộc biển Hoa Đông.

3. Chiến khu Nam Bộ: địa bàn gồm tám tỉnh và đặc khu là Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hải Nam, Vân Nam, Quý Châu, Hồng Kông và Ma cao. Bộ Tư lệnh đặt tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Chiến khu Nam Bộ có đường biên giới với Myanmar, Lào, Việt Nam và biên giới quốc gia trên biển thuộc Biển Đông.

4. Chiến khu Tây Bộ: địa bàn gồm bảy tỉnh và đặc khu là Tứ Xuyên, Tây Tạng, Cam Túc, Ninh Hạ, Thanh Hải, Tân Cương và Trùng Khánh. Bộ Tư lệnh đặt tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Chiến khu Tây Bộ có đường biên giới với Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikixtan, Afghanistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar. 

(5) Chiến khu Trung tâm: địa bàn gồm bảy tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây và Hồ Bắc. Bộ Tư lệnh đặt tại thành phố Bắc Kinh. Chiến khu Trung tâm nằm sâu trong lục địa, cách xa đường biên giới trên bộ và chỉ có một đoạn biên giới quốc gia trên biển.

Liên bang Nga có bốn quân khu và Bộ chỉ huy chiến lược hay Hạm đội Phương bắc:

- Quân khu miền Tây: chịu trách nhiệm khu vực tây bắc, trung tâm và cận Volga. Bộ tư lệnh đặt tại thành phố Sain-Peterburg;

- Quân khu miền Nam: chịu trách nhiệm khu vực tây nam phần châu Âu của Nga. Bộ tư lệnh đặt tại thành phố Rostov na Donu (Rôxtôv trên sông Đông);

- Quân khu miền Trung: chịu trách nhiệm khu vực trung tâm nước Nga. Bộ tư lệnh đặt tại thành phố Ekaterinburg;

- Quân khu miền Đông: chịu trách nhiệm khu vực miền Đông nước Nga. Bộ tư lệnh đặt tại thành phố Khabarovsk.

- Hạm đội Phương bắc: chịu trách nhiệm các tỉnh Murmansk, Arkhangelsk, Cộng hòa Komi và Khu tự trị Nenets và vùng biển phía bắc của nước Nga. 

Lục quân Hoa Kỳ có sáu bộ tư lệnh vùng địa lí, trong đó có ba vùng tại lãnh thổ Hoa Kỳ gồm: miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Ba Lan có hai quân khu, Đức có năm quân khu, Myanmar có mười ba quân khu. Mỗi quân khu có quy mô địa bàn hoạt động quân sự trong khoảng từ sáu đến mười hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hiện nay ở Việt Nam có tám quân khu và đơn vị tương đương được đánh số từ 1 đến 9 (không có quân khu 6 và 8), từ Bắc vào Nam gồm: 

Quân khu 1: gồm sáu tỉnh là Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đặt tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Quân khu 2: gồm chín tỉnh là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đặt tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Quân khu 3: gồm chín tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Hòa Bình. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đặt tại thành phố Hải Phòng.

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội bao gồm thành phố Hà Nội. Trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô đặt tại thành phố Hà Nội.

Quân khu 4: gồm sáu tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 Quân khu 5: gồm mười một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Ninh Thuận. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đặt tại thành phố Đà Nẵng.

Quân khu 7: gồm chín tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng và Long An. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quân khu 9: gồm mười hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đặt tại thành phố Cần Thơ.

Đối với các quốc gia có biển, VĐLQS còn được phân chia theo các vùng biển, đại dương thành các VĐLQS hải quân dựa vào vị trí địa lý của các biển và đại dương để tổ chức lực lượng, đảm bảo thực thi nhiệm vụ tác chiến.

Các quốc gia có lực lượng hải quân mạnh thường tổ chức các hạm đội. Liên bang Nga có bốn hạm đội: Thái Bình Dương, Phương Bắc, Bantic, Biển Đen. Trung Quốc có ba hạm đội: Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải. Hoa Kỳ triển khai lực lượng hải quân tại các khu vực Đông Hoa Kỳ, Tây Hoa Kỳ và Haoai, Đông Á, Trung Đông, Địa Trung Hải với các hạm đội: Bắc Đại Tây Dương, Nam Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương, Đông Thái Bình Dương, Tây Thái Bình Dương.

Các quốc gia có lực lượng hải quân vừa và nhỏ, trên vùng biển của nước mình thường phân chia các VĐLQS hải quân thành các vùng hải quân.Vùng hải quân là địa bàn hoạt động quân sự của lực lượng hải quân, chủ yếu làm nhiệm vụ phòng thủ, tuần tiễu trên nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của quốc gia. Mỗi vùng hải quân có quy mô hoạt động quân sự trên vùng biển của từ hai đến tám tỉnh, thành phố có biển.

Hiện nay ở Việt Nam có năm vùng hải quân được đánh số từ 1 đến 5, từ Bắc vào Nam gồm: 

Vùng 1 hải quân: gồm vùng biển của tám tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng 1 hải quân đặt tại thành phố Hải Phòng. 

Vùng 2 hải quân: gồm vùng biển của tám tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Nam Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và vùng thềm lục địa phía nam. Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân đặt tại thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vùng 3 hải quân: gồm vùng biển của bảy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân đặt ở thành phố Đà Nẵng.

Vùng 4 hải quân: gồm vùng biển của bốn tỉnh là Phú Yên, Khánh Hòa (bao gồm quần đảo Trường Sa), Ninh Thuận, Bắc Bình Thuận. Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân đặt tại tỉnh Khánh Hòa.

Vùng 5 hải quân: gồm vùng biển của hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân đặt tại tỉnh Kiên Giang.

Vùng cảnh sát biển là địa bàn hoạt động của lực lượng cảnh sát trên biển, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Mỗi vùng cảnh sát biển có quy mô hoạt động trên vùng biển của một số tỉnh, thành phố có biển.

Hiện nay ở Việt Nam có bốn vùng cảnh sát biển được đánh số từ 1 đến 4, từ Bắc vào Nam gồm:

Vùng cảnh sát biển 1: quản lý Vịnh Bắc Bộ, từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) đến vùng biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 đặt tại thành phố Hải Phòng.

Vùng cảnh sát biển 2: quản lý từ vùng biển Cồn Cỏ đến Cù Lao Xanh (Bình Định) và Biển Đông. Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đặt tại tỉnh Quảng Nam.

Vùng cảnh sát biển 3: quản lý từ vùng biển Cù Lao Xanh (Bình Định) đến bờ Bắc cửa Định An (Trà Vinh) và Biển Đông. Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vùng cảnh sát biển 4: quản lý từ cửa Định An (Trà Vinh) đến vùng biển Hà Tiên (Kiên Giang) và Vịnh Thái Lan. Trụ sở Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 đặt tại tỉnh Cà Mau.

ĐẶNG DUY LỢI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Quốc Phòng, Bách khoa toàn thư Quân sự Việt Nam. Quyển 2, Địa lý Quân sự, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2017.

2. Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu, Địa lý Quân sự, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2009.

3. Nguyễn Quý Thao (Chủ biên và nnk), Tập bản đồ thế giới và các châu lục, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007.

Biên tập khoa học: NGUYỄN ĐĂNG HỘI

82
83

